
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 2594/STP-

PBGDPL ngày 26/9/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh cấp xã tháng 10/2024. Để tài liệu tuyên truyền đến được với 

người dân, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 10/2024 với các nội dung sau:  

- Một số nội dung của Luật Căn cước năm 2023. 

- Một số quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. 

- Một số quy định của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật phòng, 

chống thiên tai và đê điều sửa đổi năm 2020. 

- Một số quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

 (Có tài liệu kèm theo) 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TP 

V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh cấp xã  

tháng 10 năm 2024 

Lệ Thủy,  ngày     tháng    năm 2024 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện;                                             
- Phòng Tư pháp;                                                                                                    

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Đặng Thị Hồng Thắm 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG 

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 10 NĂM 2024 

Kỳ 1 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CĂN CƢỚC NĂM 2023 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái 

quy định của pháp luật. 

2. Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật. 

3. Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành 

chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn 

cước. 

4. Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, 

cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin, tài 

liệu về căn cước hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước. 

5. Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định tại khoản 2 Điều 

19 của Luật này. 

6. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành 

vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện 

tử. 

7. Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện 

tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước 

điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận 

cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, 

căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả. 

8. Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động 

khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp 

luật. 

9. Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông 

tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống 

định danh và xác thực điện tử. 

Điều 19. Ngƣời đƣợc cấp thẻ căn cƣớc 

1. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. 
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2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn 

cước. 

3. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. 

Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ căn cƣớc 

1. Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được 

tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, 

dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường 

hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc 

thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay 

cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau. 

3. Thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan, tổ chức, 

cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định 

của pháp luật. 

Trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo 

yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông 

tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước; trường hợp thông tin đã thay đổi so với 

thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá 

trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi. 

4. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cƣớc 

1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp 

đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 

2. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ 

tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi 

cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo. 

Điều 24. Các trƣờng hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cƣớc 

1. Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm: 

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này; 

b) Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, 

năm sinh; 

c) Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định 

lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật; 

d) Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước; 
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đ) Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn 

cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính; 

e) Xác lập lại số định danh cá nhân; 

g) Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu. 

2. Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm: 

a) Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này; 

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch 

Việt Nam. 

Điều 26. Thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cƣớc 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của 

Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. 

Điều 27. Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cƣớc 

1. Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý 

căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú. 

2. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do 

thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định. 

3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, 

cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân. 

Điều 28. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cƣớc 

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, cấp 

đổi, cấp lại thẻ căn cước. 
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KỲ 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU 

DÙNG NĂM 2023  

Điều 4. Quyền của ngƣời tiêu dùng 

1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài 

sản, bảo vệ thông tin, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp. 

2. Được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch; thông 

tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nội dung giao dịch, 

nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và về tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

3. Lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh theo 

nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao 

dịch; thỏa thuận các nội dung giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh; được cung 

cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đúng với nội dung đã giao kết. 

4. Góp ý với tổ chức, cá nhân kinh doanh về giá, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung liên quan đến 

giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

5. Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, 

hàng hóa có khuyết tật, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, 

công dụng, giá, nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc không đúng với 

đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của 

tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

6. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo 

vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng tiêu dùng sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

9. Được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững. 

10. Được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công theo quy định của Luật này và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

11. Quyền khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu 

dùng 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp 

thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về một trong các nội dung sau 

đây: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bán, cung cấp; uy 

tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ 

chức, cá nhân kinh doanh; nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ 

chức, cá nhân kinh doanh; hình ảnh, giấy tờ, tài liệu chứng nhận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân kinh 

doanh; 

b) Quấy rối người tiêu dùng thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián 

tiếp trái với ý muốn của người tiêu dùng để giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh, đề nghị giao kết hợp đồng hoặc có hành vi khác 

gây cản trở công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng; 

c) Ép buộc người tiêu dùng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn 

của người tiêu dùng thông qua việc thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ 

lực hoặc hành vi khác có tính chất tương tự; 

d) Ép buộc người tiêu dùng thanh toán cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã 

cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng; 

đ) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho 

người tiêu dùng do nhầm lẫn của tổ chức, cá nhân kinh doanh; 

e) Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho 

người tiêu dùng do sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng với đăng ký, thông báo, 

công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh; 

g) Đánh tráo, gian lận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung cấp 

dịch vụ cho người tiêu dùng; 

h) Không thông báo trước, không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ 

cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, 

khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu 

dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 

i) Ngăn cản người tiêu dùng kiểm tra về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác; 

k) Yêu cầu người tiêu dùng phải mua thêm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như 

là điều kiện bắt buộc để giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng; 

l) Quy định điều khoản không được phép tại Điều 25 của Luật này trong hợp 

đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; 
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m) Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của người 

tiêu dùng trái quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau 

đây: 

a) Yêu cầu người khác phải đặt cọc, nộp một khoản tiền hoặc mua một số 

lượng hàng hóa nhất định để tham gia bán hàng đa cấp; 

b) Cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cá nhân 

tham gia bán hàng đa cấp; 

c) Kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động bán hàng đa cấp; tổ chức hoạt động giới thiệu về hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa 

cấp; 

d) Kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với dịch vụ hoặc hình thức khác 

không phải là mua bán hàng hóa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

đ) Phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp không dựa trên giao dịch mua bán 

hàng hóa; 

e) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết lập, vận hành, cung cấp dịch vụ nền tảng 

số bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Ép buộc hoặc ngăn cản người tiêu dùng đăng ký sử dụng hoặc sử dụng nền 

tảng số trung gian khác như là điều kiện bắt buộc để sử dụng dịch vụ; 

b) Hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng thông qua việc sắp xếp ưu 

tiên lựa chọn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

cung cấp trên nền tảng số mà không công khai tiêu chí lựa chọn; 

c) Sử dụng biện pháp ngăn hiển thị hoặc hiển thị không trung thực kết quả 

phản hồi, đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá 

nhân kinh doanh trên nền tảng số, trừ trường hợp phản hồi, đánh giá đó vi phạm quy 

định của pháp luật, trái đạo đức xã hội; 

d) Sử dụng biện pháp ngăn cản đăng ký, hoạt động, đánh giá, hiển thị phản 

hồi của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

đ) Ngăn cản người tiêu dùng gỡ bỏ phần mềm, ứng dụng cài đặt sẵn mà 

không ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật cơ bản giúp nền tảng số vận hành bình 

thường hoặc buộc người tiêu dùng cài đặt phần mềm, ứng dụng kèm theo trên nền 

tảng số; 

e) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân khác. 
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5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

 

 

 

 

KỲ 3 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 

2013; LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ĐỀ ĐIỀU SỬA ĐỔI NĂM 

2020  

Điều 12 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 quy định các hành vi bị cấm 

nhƣ sau: 

1. Lợi dụng thiên tai và hoạt động phòng, chống thiên tai gây phương hại đến 

độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh và lợi ích 

khác của quốc gia; gây mất trật tự xã hội; xâm hại tài sản của Nhà nước và nhân dân, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng và thực hiện các hoạt 

động trái pháp luật khác. 

2. Phá hoại, làm hư hại, cản trở sự vận hành của công trình phòng, chống thiên 

tai. 

3. Vận hành hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện, cống, trạm bơm không đúng 

quy trình được phê duyệt, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện theo chỉ đạo của người 

có thẩm quyền. 

4. Thực hiện hoạt động làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, 

khắc phục, đặc biệt là chặt phá rừng phòng hộ, lấn chiếm bãi sông, lòng sông, tạo vật 

cản, cản trở dòng chảy, khai thác trái phép cát, sỏi, khoáng sản gây sạt lở bờ sông, 

bờ biển. 

5. Chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy 

phòng, chống thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. 

6. Chống đối, cản trở hoặc không chấp hành quyết định huy động nhân lực, 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó khẩn cấp thiên tai 

của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. 

7. Lợi dụng thiên tai đầu cơ nâng giá hàng hóa, vật tư, phương tiện, trang thiết 

bị, nhu yếu phẩm để trục lợi, gây thiệt hại tới đời sống dân sinh. 

8. Sử dụng sai mục đích, chiếm dụng, làm thất thoát tiền và hàng cứu trợ; cứu 

trợ không kịp thời, không đúng đối tượng. 

9. Cố ý đưa tin sai sự thật về thiên tai và hoạt động phòng, chống thiên tai. 

10. Cố ý báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra. 



9 

 

 

 

Điều 26 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và điểm d khoản 4 Điều 54 

Luật Phòng thủ dân sự 2023 quy định các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai 

nhƣ sau: 

Căn cứ vào loại thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra, Ban chỉ đạo phòng thủ 

dân sự quốc gia; ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ, cơ quan ngang Bộ; ban chỉ huy 

phòng thủ dân sự địa phương quyết định lựa chọn một hoặc một số biện pháp phù 

hợp sau đây: 

1. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ 

quét, ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa 

lũ hoặc dòng chảy được quy định như sau: 

a) Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập 

trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn 

thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp; 

b) Di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển, ven biển, 

trên sông ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền neo 

đậu hoặc thực hiện biện pháp khác để bảo đảm an toàn; 

c) Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, 

trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng; 

d) Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất; 

đ) Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, công 

trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng; 

e) Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, 

phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên biển, khu vực và tuyến đường 

bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực 

nguy hiểm khác; 

g) Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy 

phòng, chống thiên tai; 

h) Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ 

lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia 

cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán; 

i) Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và 

nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai; 

k) Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về 

nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với 

thiên tai. 

2. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với hạn hán và xâm nhập mặn được quy định 

như sau: 
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a) Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh 

báo và tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn; 

b) Vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh 

hoạt; sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước; 

c) Ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm; 

d) Tổ chức quan trắc độ mặn, điều hành đóng mở cống lấy nước và ngăn mặn 

phù hợp với tình huống cụ thể. 

3. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với sương muối, rét hại được quy định như 

sau: 

a) Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn 

thương; 

b) Triển khai chống rét và bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc; 

c) Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp. 

4. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với động đất, sóng thần được quy định như 

sau: 

a) Chủ động trú, tránh, bảo đảm an toàn khi xảy ra động đất; 

b) Chủ động sơ tán ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần; 

c) Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương; 

d) Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu 

phẩm khác cho người dân bị ảnh hưởng; 

đ) Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và 

nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. 

5. Đối với nắng nóng, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển, sương mù, cháy 

rừng do tự nhiên và các loại thiên tai khác thì căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất 

và diễn biến thực tế của từng loại thiên tai, chủ động triển khai biện pháp ứng phó 

phù hợp với tình huống cụ thể. 

Điều 30 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, khoản 17 Điều 1 Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020 quy định hoạt động khắc 

phục hậu quả thiên tai nhƣ sau: 

1. Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm: 

a) Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, 

thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác và hỗ trợ tâm lý để ổn 

định đời sống của người dân; 

b) Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và 

đề xuất phương án khắc phục hậu quả; 
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c) Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu 

khác để phục hồi sản xuất; 

d) Cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu và thực hiện biện pháp quản lý giá, 

bình ổn thị trường; 

đ) Thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác 

động của thiên tai; 

e) Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, giao 

thông, thông tin, thủy lợi, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công 

cộng; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng, 

chống thiên tai. 

2. Trách nhiệm thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai được quy 

định như sau: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chủ động khắc phục hậu quả 

thiên tai đối với cơ sở hạ tầng, tài sản thuộc phạm vi quản lý; tham gia hỗ trợ hoạt 

động khắc phục hậu quả thiên tai theo sự huy động của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên 

địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chủ động 

khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi quản lý và tham gia khắc phục hậu quả 

thiên tai khi có yêu cầu; 

d) Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai có trách nhiệm tổng hợp 

báo cáo đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ từ các địa phương và các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên 

tai và báo cáo Chính phủ về biện pháp và nguồn lực để hỗ trợ khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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KỲ 4 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

NĂM 2007 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

2. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm 

và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân 

gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. 

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc 

bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. 

4. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. 

5. Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh 

truyền nhiễm. 

6. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này. 

7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu 

cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Điều 13. Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân 

1. Cơ sở giáo dục phải xây dựng ở nơi cao ráo, sạch sẽ, xa nơi ô nhiễm, đủ 

nước sinh hoạt, công trình vệ sinh; phòng học phải thông thoáng, đủ ánh sáng; thực 

phẩm sử dụng trong cơ sở giáo dục phải bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn. 

2. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm giáo dục cho người học về vệ sinh phòng 

bệnh truyền nhiễm bao gồm vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ 

sinh môi trường. 

3. Đơn vị y tế của cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tuyên truyền về vệ sinh 

phòng bệnh; kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 
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4. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng 

bệnh trong cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 14. Vệ sinh trong cung cấp nƣớc sạch, vệ sinh nguồn nƣớc sinh hoạt 

1. Nước sạch phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

2. Cơ sở cung cấp nước sạch có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật, 

giữ gìn vệ sinh môi trường, tự kiểm tra để bảo đảm chất lượng nước sạch. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế có trách nhiệm thường xuyên 

kiểm tra chất lượng nước sạch do các cơ sở cung cấp; kiểm tra việc khám sức khỏe 

định kỳ cho người lao động làm việc tại các cơ sở cung cấp nước sạch. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bảo vệ, giữ 

gìn vệ sinh, không để ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt; tạo điều kiện cho việc cung 

cấp nước sạch. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn vệ sinh, không để 

ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. 

Điều 15. Vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, 

gia cầm và động vật khác 

1. Việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và động vật 

khác phải bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt 

hoặc làm phát tán tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân thực hiện các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, 

tiêu hủy gia súc, gia cầm và động vật khác để tránh làm lây truyền bệnh cho người. 

Điều 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm 

1. Tổ chức, cá nhân trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, sơ chế, chế biến, 

bao gói, bảo quản, vận chuyển, buôn bán thực phẩm có trách nhiệm bảo đảm cho 

thực phẩm không bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và thực hiện các quy 

định khác của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2. Người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin về vệ sinh an toàn thực 

phẩm; có trách nhiệm thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đầy đủ các 

hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm và bệnh 

truyền qua đường thực phẩm. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vệ sinh an toàn thực phẩm có trách 

nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm để phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

Điều 17. Vệ sinh trong xây dựng 

1. Công trình khi xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

vệ sinh trong xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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2. Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm chỉ được xây dựng sau khi có thẩm định 

của cơ quan y tế có thẩm quyền về báo cáo đánh giá tác động sức khoẻ. 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, các cơ sở có nguy cơ làm lây 

truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phải có khoảng cách an toàn về môi trường 

đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bảo đảm 

vệ sinh trong xây dựng./. 
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